	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA XUÂN NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hòa Xuân Nam, ngày 11 tháng 3 năm 2024


TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ I NĂM 2024
(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 10/3/2024)

(Kèm theo Báo cáo số ……./BC-UBND, ngày 11 /3/2024 của UBND xã)


	TT
	Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Qua mạng
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	Lĩnh vực chứng thực
	238
	3
	0
	238
	238
	233
	05
	0
	0
	0
	

	
	Chứng thực bản sao từ bản chính
	195
	0
	0
	195
	195
	190
	05
	0
	0
	0
	CT Bản sao điện tử 65

	
	Chứng thực chữ ký
	43
	0
	0
	43
	43
	43
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Lĩnh vực Hộ tịch
	88
	0
	0
	88
	88
	88
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đăng ký kết hôn
	09
	0
	0
	09
	09
	09
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đăng ký khai sinh
	01
	0
	0
	01
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đăng ký khai tử
	02
	0
	0
	02
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	

	
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	40
	0
	0
	40
	40
	40
	0
	0
	0
	0
	

	
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	18
	0
	0
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đăng ký lại khai sinh
	03
	0
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	
	Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi
	12
	0
	0
	12
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	

	
	Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng phí
	01
	0
	0
	01
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	

	
	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
	02
	0
	0
	02
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Lĩnh vực đất đai
	05
	0
	05
	0
	05
	05
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	3
	0
	03
	0
	03
	03
	0
	0
	0
	0
	

	
	Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
	2
	0
	02
	0
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	07
	0
	04
	03
	04
	04
	0
	03
	03
	
	

	
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	3
	0
	
	3
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	

	
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng
	04
	0
	04
	0
	04
	04
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Lĩnh vực giảm nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
	17
	0
	0
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi theo đợt hoặc chuyên đề
	02
	0
	0
	02
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tổng số
	357
	0
	9
	348
	354
	349
	05
	03
	03
	0
	


                     Người lập biểu                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

  Lê Thị Ngọc Hân
      Trần Kim Trọng
	               ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA XUÂN NAM



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hòa Xuân Nam, ngày  11   tháng  3   năm 2024


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GỬI THƯ XIN LỖI TỔ CHỨC CÁ NHÂN

KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAI SÓT, TRỄ HẸN QUÝ I NĂM 2024
(Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 10/3/2024)

 (Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND xã)


	STT
	Tên đơn vị/thủ tục hành chính
	Tổng số hồ sơ 

thụ lý,  giải quyết
	Số hồ sơ 

phải xin lỗi
	Số thư xin lỗi 

đã phát hành
	Ghi chú

	
	
	
	Do sai sót
	Trễ hẹn
	Xin lỗi tổ chức
	Xin lỗi 

cá nhân
	

	1
	
	357
	0
	0
	0
	0
	


                        Người lập biểu                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

      Lê Thị Ngọc Hân
        Trần Kim Trọng
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA XUÂN NAM



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hòa Xuân Nam, ngày 11  tháng 3  năm 2024


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GỬI THƯ CHÚC MỪNG, THƯ CHIA BUỒN QUÝ I NĂM 2024
(Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 10/3/2024)

 (Kèm theo Báo cáo số …./BC-UBND, ngày 11 tháng 3 năm2024 của UBND xã)


	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Thư chúc mừng
	Thư chia buồn

	
	
	Kết hôn
	Sinh con
	Xây nhà mới
	Khác
	Người thân qua đời
	Hỏa hoạn
	Thiên tai
	Khác

	
	
	Số hồ sơ TTHC liên quan đã giải quyết
	Số thư đã phát hành
	Số hồ sơ TTHC liên quan đã giải quyết
	Số thư đã phát hành
	Số hồ sơ TTHC liên quan đã giải quyết
	Số thư đã phát hành
	Số thư đã phát hành
	Số hồ sơ TTHC liên quan đã giải quyết
	Số thư đã phát hành
	Số vụ xảy ra trên địa bàn
	Số thư đã phát hành
	Số vụ xảy ra trên địa bàn
	Số thư đã phát hành
	Số thư đã phát hành

	1
	Xã Hòa Xuân Nam 
	09
	09
	13
	13
	0
	0
	0
	03
	03
	0
	0
	0
	0
	0


                      Người lập biểu                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

    Lê Thị Ngọc Hân
       Trần Kim Trọng
Phụ lục 2


Mẫu số 01





Phụ lục 2


Mẫu số 02





Phụ lục 2


Mẫu số 03
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